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Thứ Tiết Khối  4 Khối 5

1A 1B 1C 2A 2C 3A 3B 3C 4A 4B 5A 5B 5C

1 GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT

2 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

3 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt

4 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng Anh Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt

1 Tiếng Anh Mĩ thuật TNXH TNXH Âm nhạc Tiếng Anh TNXH Tin học Đạo đức Tiếng Anh Thể dục Đạo đức

2 Tiếng Anh Thể dục Thủ công Đạo đức Mĩ thuật Tiếng Anh Đạo đức Tiếng Anh Lịch sử Tin học Âm nhạc Lịch sử

3 Thể dục Tiếng Anh Đạo đức Thủ công Tiếng Anh Âm nhạc GDTT Tiếng Anh Khoa học Tin học Mĩ thuật Khoa học

1 Toán Toán Tiếng Anh Thể dục Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán GDTT Toán

2 Tiếng việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng việt Toán GDTT

3 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Toán Thể dục TNXH Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt Khoa học Tiếng việt Tiếng Việt

4 Đạo đức Tiếng việt Tiếng việt Tiếng Việt Âm nhạc Thể dục TNXH Thủ công Khoa học Địa lí Tiếng Anh Khoa học Tiếng Việt

1 Mĩ thuật Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh Đạo đức Thể dục Đạo đức Tiếng Anh Âm nhạc

2 Âm nhạc Tiếng Anh Thể dục Tiếng Anh Lịch sử Mĩ thuật Lịch sử Tiếng Anh Tin học

3 Tiếng Anh Thể dục Tiếng Anh Tin học Địa lí Âm nhạc Khoa học Kĩ thuật Tiếng Anh

1 Toán Toán Thể dục Tiếng Anh Mĩ thuật Toán Toán Tin học Toán Toán Toán Toán Toán

2 Thủ công Tiếng việt Toán Toán Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng Anh Tiếng việt

3 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tin học Tiếng Anh Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục

4 Tiếng việt Đạo đức Tiếng việt Tiếng việt Toán Thủ công Tin học Tiếng Việt Tiếng Anh Khoa học Thể dục Tiếng Việt Kĩ thuật

1 TNXH Tiếng Anh TNXH TNXH Thể dục Kĩ thuật GDTT Tiếng Anh Đạo đức Tin học

2 GDTT Tiếng Anh Tin học Đạo đức Tiếng Anh Thể dục Kĩ thuật GDTT Lịch sử Tiếng Anh

3 L Tiến việt Thể dục GDTT GDTT Tiếng Anh GDTT Tin học Kĩ thuật Khoa học Tiếng Anh

1 Mĩ thuật Âm nhạc Tiếng việt Toán Toán Tiếng Anh Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

2 Âm nhạc Thủ công Tiếng việt Tiếng Việt Tiếng việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng việt Tiếng việt Thủ công Tiếng Việt Tiếng việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Địa lí Khoa học

4 Tiếng việt Tiếng việt Đạo đức GDTT GDTT Tiếng Việt Thủ công Mĩ thuật Khoa học Tiếng Việt Địa lí Tiếng Anh Địa lí

5 Tiếng Việt Mĩ thuật TNXH

1 TNXH TNXH Thể dục Mĩ thuật Tin học Âm nhạc Thể dục Tiếng Anh

2 GDTT GDTT Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục Tiếng Anh Tin học Thể dục

3 L Tiến việt L Tiến việt Âm nhạc Thể dục Tiếng Anh Thể dục Tin học Mĩ thuật

1 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

2 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt

3 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt
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Dương dạy MT + thủ công, kĩ thuật khối 1,4,5 

HiỆU TRƯỞNG Huệ dạy ÂN + GDTT khối 4,5 NGƯỜI LẬP

Trang dạy TD Khối 5 chiều thứ 5, GV TD dạy các tiết còn lại.

Hoàn dạy cho TTCM+CTCĐ

Hiên dạy TH

 GV Anh hợp đồng 1 dạy lớp 1, 3c

GV Anh hợp đồng  2 dạy lớp 2b, 3a,3b


